

	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC: 2019-2020
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Bài 1.	(1,5 điểm) Cho đơn thức 
                a) Thu gọn A, cho biết phần hệ số, biến số và bậc của đơn thức A.

b) Tính giá trị của A khi  
Bài 2.    (1,5 điểm) Cho 2 đa thức 

                                                
a) Sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.


b ) Tính  và 


Bài 3.	(1,5 điểm) Cho đơn thức và  
                a) Thu gọn A, cho biết phần hệ số, biến số và bậc của đơn thức A.

b) Tính giá trị của A khi  


Bài 4.	(1,5 điểm) Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của  học sinh lớp  được ghi lại trong bảng sau:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



a) Lập bảng tần số.

b) Tính số phút trung bình giải một bài toán của học sinh lớp.
Bài 5. 	Cho hình vẽ. Tính chiều dài của cánh buổm? ( Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
[image: ]







Bài 6. 	Một người đi taxi phải trả giá  đồng cho mỗi km trong  km đầu tiên. Khi hành trình vượt quá  km thì sẽ trả  đồng cho mỗi km tiếp theo. Hãy viết biểu thức biểu diễn số tiền người đó phải trả khi đi  km  và tính số tiền người đó phải trả khi đi quãng đường  km? 







Bài 7. 	Cho tam giác cân  có . Vẽ tia phân giác của góc  cắt  tại .  Từ  kẻ   	

	a) Chứng minh tam giác . 


	b) Chứng minh  là đường trung trực của .





	c) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Chứng minh  tại .

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1.	(1,5 điểm) Cho đơn thức 
                a) Thu gọn A, cho biết phần hệ số, biến số và bậc của đơn thức A.

b) Tính giá trị của A khi  
Lời giải





Phần hệ số  , phần biến  , bậc 9 

b) Thay  vào bt A ta được:



Bài 2.    (1,5 điểm) Cho 2 đa thức 

                                                
a) Sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.


b ) Tính  và 
Lời giải

 




Bài 3.	(1,5 điểm) Cho đơn thức và  
                a) Thu gọn A và B.

b) Tính giá trị của A khi  
Lời giải
	a)





b) Thay  vào bt A ta được:



Thay  vào bt B ta được:




Bài 4.	(1,5 điểm) Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của  học sinh lớp  được ghi lại trong bảng sau:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



a) Lập bảng tần số.

b) Tính số phút trung bình giải một bài toán của học sinh lớp.
		Lời giải		
a) Lập bảng tần số 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
N = 



b) Số phút trung bình giải một bài toán của học sinh lớp  là:


Bài 5. 	Cho hình vẽ. Tính chiều dài của cánh buổm? ( Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
[image: ]
Lời giải                  

	Áp dụng định lý Py-ta-go ta có: Chiều dài cánh buồm là: .







Bài 6. 	Một người đi taxi phải trả giá  đồng cho mỗi km trong  km đầu tiên. Khi hành trình vượt quá  km thì sẽ trả  đồng cho mỗi km tiếp theo. Hãy viết biểu thức biểu diễn số tiền người đó phải trả khi đi  km  và tính số tiền người đó phải trả khi đi quãng đường  km? 
Lời giải                  



	Biểu thức biểu diễn số tiền người đó phải trả khi đi  km là: (đồng).


	Số tiền người đó phải trả khi đi quãng đường  km là: (đồng).







Bài 7. 	Cho tam giác cân  có . Vẽ tia phân giác của góc  cắt  tại .  Từ  kẻ   	

	a) Chứng minh tam giác . 


	b) Chứng minh  là đường trung trực của .





	c) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Chứng minh  tại .
Lời giải                  
[image: ]

a) Xét hai tam giác  có:



 ( do  là tia phân giác của );

 chung;

;

Suy ra .


b) Do  suy ra  (Các cặp cạnh tương ứng)


	do đó  là đường trung trực của .




	c) Do  là phân giác của tam giác cân  nên cũng là đường trung trực của   

                suy ra .

Xét hai tam giác  có:

;

 ( hai góc đối đỉnh);

 (cmt)

Suy ra .

( cặp góc tương ứng)


 tại .
[image: ]
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